
 

 

UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 
Số:         /KH-KHCN 

C NG HÕA    H I CHỦ NGH A VIỆ  NA  

  c     –  ự d  – H       c 

      Bắc Giang, ngày         tháng 01 năm 2022 

 
KẾ HOẠCH  

 riể  k ai c iế   ược sở  ữu trí tuệ đế   ăm 2030 

 trê  địa bà  tỉ   Bắc Gia g t ực  iệ   ăm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 488/KH-UBND ngày 05/10/2021 của UBND tỉnh về 

việc thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, 

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch thực hiện năm 2022 như sau: 

I.  ỤC  ÍCH, YÊU CẦU 

 .  ục đíc  

- Cụ thể hoá các nội dung triển khai thực hiện năm 2022 trên cơ sở bám sát kế 

hoạch số 488/KH-UBND ngày 05/10/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc thực 

hiện Chiến lược SHTT đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

- Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật về SHTT, góp phần 

nâng cao nhận thức của các chủ sở hữu, tổ chức, cá nhân về SHTT trên địa bàn tỉnh. 

- Tập trung hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quyền sở hữu công nghiệp cho một số sản 

phẩm, đồng thời hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, khai thác tài sản trí tuệ cho các 

chủ sở hữu trong quá trình sản xuất, kinh doanh. 

2. Yêu cầu 

 Phân công rõ nhiệm vụ cho các phòng, đơn vị của Sở trong việc chủ trì, phối 

hợp thực hiện kế hoạch đảm bảo tính hiệu quả, phát huy tính chủ động trong quá 

trình thực hiện kế hoạch. 

II. N I DUNG 

1. H  t đ  g tuyê  truyề , t    uấ ,  â g ca       t ức về SH   

1.1. Xây dựng chuyên mục tuyên truyền về SHTT trên Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh. 

- Thời gian: Tháng 4/2022 (tuyên truyền Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4). 

- Phân công: Phòng Quản lý KHCN cơ sở và SHTT chủ trì, phối hợp với Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

1.2. Viết, đăng các tin, bài về SHTT trên trang thông tin điện tử của Sở, trên 

Báo Bắc Giang. 

Thời gian: Thực hiện thường xuyên. 

Phân công: Trung tâm Ứng dụng KH&CN chủ trì, phối hợp với Báo Bắc 

Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 
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1.3. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố thực hiện quảng bá các sản 

phẩm mang chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể và các sản phẩm 

OCOP của tỉnh trên các trang, báo điện tử và một số báo, đài ở Trung ương. 

Thời gian: Thực hiện thường xuyên. 

Phân công: Phòng Quản lý KHCN cơ sở và SHTT chủ trì, phối hợp với 

UBND các huyện, thành phố và báo, đài truyền thanh địa phương. 

1.4. Tổ chức các lớp tập huấn về SHTT, quy trình/quy định sản xuất, chất 

lượng sản phẩm cho cán bộ quản lý của phòng Kinh tế/Kinh tế hạ tầng, Phòng Nông 

nghiệp và PTNT, Hội Nông dân tỉnh và thành viên các HTX sản xuất kinh doanh. 

Số lượng: 03 lớp (150 đại biểu/lớp).  

Địa điểm: tại 3 huyện Lục Ngạn, Lạng Giang, Yên Thế. 

 Thời gian: Tháng 5/2022 tại huyện Lục Ngạn; tháng 7/2022 tai huyện Yên 

Thế và huyện Lạng Giang. 

Phân công: Phòng Quản lý KHCN cơ sở và SHTT chủ trì phối hợp Bộ môn 

SHTT, Trường Đại học Khoa học Xã hội nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội 

và UBND các huyện triển khai thực hiện tập huấn. 

2. H  t đ  g tă g cườ g cô g tác quả   ý   à  ước về SHTT 

2.1. Tham mưu, xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực 

thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả quản lý nhà nước. 

Thời gian: Từ tháng 4/2022 đến tháng 8/2022. 

Phân công: Phòng Quản lý KHCN cơ sở và SHTT chủ trì phối hợp với 

Thanh tra Sở, Văn phòng Sở dự thảo Quy chế, xin ý kiến Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị liên quan. 

2.2. Thanh tra, kiểm tra phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá 

nhân có hành vi xâm phạm quyền SHTT. 

Thời gian: Thực hiện thường xuyên. 

Phân công: Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý KHCN cơ sở 

và SHTT, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các đơn vị liên quan. 

2.3. Kiểm tra kiểm soát bên ngoài, lấy mẫu phân tích độc lập và đối chiếu với 

các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm đã được công bố (Vải thiều Lục Ngạn, Na Lục 

Nam), khuyến cáo, nhắc nhở sai sót (nếu có). 

Thời gian: Tháng 6/2022 đến tháng 10/2022. 

Phân công: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì, phối hợp với 

Phòng Quản lý KHCN cơ sở và SHTT và các đơn vị liên quan. 
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3. T  c đẩy các    t đ  g t   ra tài sả  trí tuệ và k ai t ác tài sả  trí tuệ 

3.1. Triển khai thực hiện 9 đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh liên quan đến việc 

đăng ký bảo hộ các sản phẩm mới, hỗ trợ phát triển các sản phẩm đã được bảo hộ 

(các đề tài, dự án đang thực hiện chuyển tiếp sang năm 2022 và bắt đầu thực hiện 

năm 2022 do Phòng Quản lý Khoa học chủ trì quản lý, theo dõi), cụ thể như sau: 

- Dự án: Ứng dụng KH&CN xây dựng mô hình sản xuất và phát triển nấm 

lim xanh (Ganoderma lucidum) tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. 

Địa điểm: Huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. 

Thời gian thực hiện: Tháng 6/2019 đến tháng 6/2022.  

Nội dung còn thực hiện: Hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất trà túi lọc, 

trà hòa tan, rượu ngâm truyền thống từ nấm lim xanh; Tổ chức 01 hội thảo khoa 

học; Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện dự án 

- Dự án: Xây dựng quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Nhãn chín muộn Yên 

Thế” dùng cho sản phẩm quả nhãn chín muộn của huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. 

Địa điểm: Huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. 

Thời gian thực hiện: Tháng 5/2020 đến tháng 5/2022. 

Nội dung còn thực hiện: Tổ chức hội nghị công bố và cấp quyền sử dụng 

nhãn hiệu chứng nhận “Nhãn chín muộn Yên Thế”; Thiết lập kênh thương mại 

sản phẩm nhãn hiệu chứng nhận “Nhãn chín muộn Yên Thế”; Xây dựng báo cáo 

tổng kết kết quả dự án. 

- Đề tài: Nghiên cứu, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho một số sản 

phẩm chủ lực tỉnh Bắc Giang. 

Địa điểm: Các huyện, thành phố. 

Thời gian thực hiện: Tháng 9/2020 đến tháng 9/2022. 

Nội dung còn thực hiện: Tổ chức 02 lớp tập huẩn kỹ thuật sử dụng phần 

mềm truy xuất nguồn gốc sản phẩm; Xây dựng mô hình thí điểm áp dụng hệ 

thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm chủ lực cho sản phẩm Vải thiểu Lục Ngạn 

và sản phẩm rượu Làng Vân; Tổ chức 02 hội thảo khoa học; Xây dựng báo cáo 

tổng kết kết quả đề tài. 

- Dự án: Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình phát 

triển giống vú sữa Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. 

Địa điểm: Huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 

Thời gian thực hiện: Tháng 12/2020 đến tháng 11/2023. 

Nội dung còn thực hiện: Nhân giống 6.000 cây giống vú sữa đạt tiêu chuẩn 

xuất vườn; Xây dựng mô hình trồng mới 05 ha cây vú sữa tại huyện Tân Yên; 

Xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm vú sữa Tân Yên; Tổ 

chức 01 lớp tập huấn kỹ thuật cho người dân. 
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- Dự án; Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Trám đen 

Hiệp Hòa” cho sản phẩm quả trám đen của huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. 

Địa điểm: Huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 

Thời gian thực hiện: Tháng 6/2021 đến tháng 6/2023. 

Nội dung còn thực hiện: Hoàn thiện bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận 

“Trám đen Hiệp Hòa”; Xây dựng hệ thống văn bản quản lý nhãn hiệu chứng nhận 

“Trám đen Hiệp Hòa”; Xây dựng hệ thống phương tiện quảng bá, khai thác giá trị 

nhãn hiệu chứng nhận “Trám đen Hiệp Hòa”; Xây dựng mô hình quản lý nhãn 

hiệu chứng nhận “Trám đen Hiệp Hòa” 

- Dự án: Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Lạc Hiệp 

Hòa” cho sản phẩm lạc nhân và lạc giống của huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 

Địa điểm: Huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 

Thời gian thực hiện: Tháng 5/2021 đến tháng 5/2023. 

Nội dung còn thực hiện: Xây dựng hệ thống văn bản quản lý nhãn hiệu 

chứng nhận “Lạc Hiệp Hòa”; Xây dựng mô hình quản lý nhãn hiệu chứng nhận 

“Lạc Hiệp Hòa”; Tập huấn, hướng dẫn các chủ thể sử dụng nhãn hiệu chứng 

nhận “Lạc Hiệp Hòa”; Xây dựng phương tiện, phương án khai thác thương mại 

và phát triển giá trị nhãn hiệu chứng nhận “Lạc Hiệp Hòa”. 

- Dự án: Xây dựng, phát triển chỉ dẫn địa lý “Lục Ngạn” dùng cho sản phẩm 

cam của huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang 

Địa điểm: Huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang 

Thời gian thực hiện: Tháng 6/2021 đến tháng 6/2024. 

Nội dung còn thực hiện: Xác định tính chất đặc thù của sản phẩm cam của 

huyện Lục Ngạn để đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý; Xây dựng hồ sơ và nộp hồ sơ 

đăng ký chỉ dẫn địa lý “Lục Ngạn” dùng cho sản phẩm cam của huyện Lục Ngạn; 

Xây dựng hệ thống tổ chức quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Lục Ngạn” dùng 

cho sản phẩm cam của huyện Lục Ngạn; Xây dựng các công cụ quảng bá sản 

phẩm cam mang chỉ dẫn địa lý “Lục Ngạn”.  

- Dự án: Ứng dụng KH&CN xây dựng mô hình bảo quản và chế biến một số 

sản phẩm từ nấm ăn theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

Địa điểm: huyện Lạng Giang. 

Thời gian: Tháng 01/2022 đến tháng 01/2024. 

Nội dung còn thực hiện: Khảo sát vùng nguyên liệu tại địa bàn triển khai 

thực hiện dự án; Xây dựng mô hình bảo quản nấm và các sản phẩm từ nấm; Hoàn 

thiện quy trình công nghệ và quy trình sản xuất pate nấm, giò nấm, sốt nấm, bột 

nấm, bánh phồng nấm 
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- Đề tài: Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen loài Lim xanh (Erythrophleum fordii) 

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

Địa điểm: huyện Sơn Động. 

Thời gian: Tháng 01/2022 đến tháng 12/2024. 

Nội dung còn thực hiện:  Điều tra đặc điểm lâm học loài Lim xanh tại Bắc 

Giang; Tuyển chọn 50 cây Lim xanh đủ tiêu chuẩn công nhận tại Bắc Giang 

Ngoài 09 đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh được thực hiện năm 2022, Phòng 

Quản lý KHCN cơ sở và SHTT chủ trì triển khai thực hiện đăng ký nhãn hiệu chứng 

nhận Dứa Lạng Giang. 

Địa điểm: Huyện Lạng Giang. 

Thời gian: Tháng 02/2022 đến tháng 12/2023. 

3.2. Triển khai thực hiện 4 đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở liên quan đến việc 

đăng ký bảo hộ các sản phẩm mới, nghiên cứu hỗ trợ phát triển các sản phẩm đã 

được bảo hộ (các đề tài, dự án đang thực hiện chuyển tiếp sang năm 2022 và bắt đầu 

thực hiện năm 2022 do Phòng Quản lý KHCN cơ sở và SHTT chủ trì quản lý, theo 

dõi việc), cụ thể: 

- Dự án: Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể “Ổi Quý Sơn” cho sản phẩm 

ổi tại xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. 

Địa điểm: Huyện Lục Ngạn. 

Thời gian: Tháng 01/2021 đến tháng 6/2022. 

- Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng màng chitosan - dịch chiết lá trà xanh trong 

bảo quản vú sữa tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. 

Địa điểm: Huyện Tân Yên. 

Thời gian: Tháng 01/2021 đến tháng 4/2022. 

- Đề tài: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật tác động làm tăng năng suất, 

chất lượng trong sản xuất na tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. 

Địa điểm: Huyện Lục Ngạn. 

Thời gian: Tháng 01/2022 đến tháng 11/2022. 

- Dự án: Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể “Măng tre Tây Yên Tử” dùng 

cho sản phẩm măng tre tại thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang 

Địa điểm: Huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang 

Thời gian: Tháng 01/2022 đến tháng 12/2022. 

3.3. Hỗ trợ UBND các huyện, các Hợp tác xã khi đăng ký xác lập quyền cho 

nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể từ khâu tra cứu thông tin, thiết lập hồ sơ, 

theo dõi xử lý đơn... đến khi có thông báo cấp Giấy chứng nhận nhãn hiệu.  

Thời gian: Thực hiện thường xuyên. 
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Phân công: Phòng Quản lý KHCN cơ sở và SHTT chủ trì, phối hợp với Cục 

SHTT và các đơn vị liên quan. 

4. H  t đ  g tổ g kết đá   giá về SH   

Tham mưu UBND tỉnh phối hợp tổ chức thành công hội nghị toàn quốc về 

SHTT tại Bắc Giang. 

Thời gian: Dự kiến từ ngày 16 đến ngày 18/3/2022 (có kế hoạch riêng). 

Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh, thành phố Bắc Giang. 

Phân công: Phòng Quản lý KHCN cơ sở và SHTT chủ trì tham mưu Giám 

đốc Sở, phối hợp chặt chẽ với các phòng, đơn vị của Sở, Cục SHTT, UBND tỉnh và 

UBND các huyện, thành phố trong xây dựng kế hoạch, tổ chức, triển khai thực hiện 

thành công Hội nghị. 

III. KINH PHÍ 

Kinh phí thực hiện chiến lược SHTT năm 2022 được lấy từ các nguồn sau: 

- Kinh phí sự nghiệp khoa học tỉnh, ngân sách nhà nước tỉnh. Tổng số tiền là: 

5.556.713 triệu đồng  (có phụ lục dự toán chi tiết kèm theo). Văn phòng Sở chủ trì 

bố trí kinh phí theo kế hoạch. 

- Nguồn khác: Đối ứng của cơ quan chủ trì thực hiện các nhiệm vụ KH&CN. 

IV.  Ổ CHỨC  HỰC HIỆN 

1. Căn cứ nội dung cụ thể nêu trên trong Kế hoạch, các phòng, đơn vị chủ 

động thực hiện bảo đảm tiến độ và hiệu quả. Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 

gửi về phòng Quản lý KHCN cơ sở và SHTT trước ngày 05/11/2022. 

2. Giao phòng Quản lý KHCN cơ sở và Sở hữu trí tuệ theo dõi, đôn đốc việc 

thực hiện kế hoạch này. Tham mưu Giám đốc Sở tổng hợp báo cáo kết quả thực 

hiện chiến lược SHTT năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, gửi Bộ Khoa học và 

Công nghệ, UBND tỉnh trước ngày 30/11/2022./. 

 
Nơi nhận: 
 - Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị; 

- Lưu: VT, CS&SHTT. 

 

KT. GIÁ   ỐC 

PHÓ GIÁ   ỐC 
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